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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
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TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT-TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2254802032553 BìnhHuỳnh Thanh 24/03/2006 7.5 7 7.5 5.0 9.0 8.0 1

2254802032556 DuyLê Tường 07/12/2005 6 8 8.0 7.5 9.3 8.6 2

2254802032559 HiếuNguyễn Minh 27/10/2007 8.5 8 8.5 8.5 8.8 8.6 3

2254802032560 HiếuVõ Thành 08/07/2007 8.5 8.5 9.0 8.5 8.3 8.4 4

2254802032561 KhảiNguyễn Chí 25/03/2007 7 8 7.0 5.0 8.5 7.7 5

2254802032563 PhàmNguyễn Phi 15/08/2006 8 8 8.5 8.0 5.3 6.4 6

2254802032564 TháiNguyễn Thanh 08/05/2007 7.5 8 6.0 6.0 8.5 7.7 7

2254802032566 ThạnhLa Phước 01/09/2006 9.5 9 9.0 9.0 9.5 9.3 8

2254802032567 TiếnNguyễn Nhật 06/12/2007 8.5 7 6.0 9.5 9.3 8.7 9

2254802032568 ToànNgô Quốc 18/08/2007 7.5 8 8.5 8.0 9.0 8.6 10

2254802032571 DuyTrần Phước 24/09/2006 8 9 8.5 8.5 9.5 9.1 11

Châu Đốc, ngày tháng năm
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